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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND 

thành phố và thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010  

của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 

   
 

Thực hiện Công văn số 1481/NV-LSNVNONN ngày 08/11/2022 của Sở 

Ngoại vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận 

GCM và Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  

Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, 

an toàn và trật tự của Liên hợp quốc; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 

10/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện thỏa thuận 

toàn cầu về dư cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc tại thành phố 

Hải Phòng1; Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số Thông tư số 40/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội về 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 

03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Quyết định 

số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải 

Phòng; Quyết định số 3107/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Hải Phòng; Thực hiện hiệu quả 

Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

                                           
1 Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam;  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc Hội về 

việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

của Luật Đầu tư; Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công 

dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; Công văn số 3377/BGDĐT-ĐTVNN ngày 21/5/2013 và Công văn số 

4028/BGDĐT-ĐTVNN ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 05/2013/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/7/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Công văn số 370/BGDĐT ngày 09/02/2017 của Bộ GD&ĐT về 

việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước 

ngoài; Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 

lĩnh vực giáo dục; Công văn số 464/ĐTVNN ngày 22/5/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác quản lý nhà 

nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;  
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cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư 

ra nước ngoài trong tình hình hiện nay2.  

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành hướng dẫn, tuyên truyền đến các đơn vị giáo dục, các trung tâm tư vấn du 

học trong toàn ngành thực hiện triển khai tuyên truyền, thực hiện hiệu quả truyền 

thông, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế; nâng 

cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế như di cư hợp 

pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người...; tăng cường hiệu quả công tác 

quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng người di cư. đã quán triệt và 

triển khai tới toàn ngành về việc tuân thủ, khuyến cáo trong lĩnh vực học tập, 

nghiên cứu, công tác ở nước ngoài với các nội dung chính sách pháp luật luôn 

đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật; thực hiện đúng các văn bản pháp 

luật đến di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 

06/8/2015 của Chính phủ quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an 

thành phố, Công an địa phương thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong 

việc phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý công tác này; phối hợp chặt chẽ với 

Sở Ngoại vụ, Công an thành phố trong việc tăng cường công tác bảo hộ lưu học 

sinh ở nước ngoài và thường xuyên cung cấp và cập nhật thông tin học sinh, sinh 

viên, nghiên cứu sinh theo các chương trình học bổng của Nhà nước và các 

chương trình hợp tác với nước ngoài để làm tốt công tác bảo hộ công dân; phối 

hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các chương trình giáo 

dục, đào tạo định hướng cho người di cư.  

Trong năm 2022, Sở GD&ĐT đã đẩy mạnh công tác truyền thông, thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức và biện pháp phù 

hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của lĩnh vực giáo dục và đào tạo về vai 

trò của công tác bảo hộ học sinh ở nước ngoài cũng như sự đóng góp của người 

di cư đối với phát triển; về ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật nước 

nhập cư, khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc hoà nhập của người di cư vào đời 

sống kinh tế xã hội ở nước tiếp nhận; tăng cường trách nhiệm của Nhà nước và 

các chủ thể có liên quan đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân. Thực hiện các sáng kiến chính sách từ trong nước nhằm khuyến khích du 

học sinh quay trở về, trọng dụng và sử dụng hiệu quả tài năng, phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước. Thường xuyên thực hiện 

tuyên truyền lồng ghép tại các Hội nghị giao ban của cơ quan, đơn vị... qua đó 

từng bước nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động của 

                                           
2 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân 

Việt Nam ra nước ngoài học tập; Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục; Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 

25 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước 

ngoài; Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước 

ngoài học tập, giảng day, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 

24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin 

học và Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy 

định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;… 
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ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý người Việt Nam ra nước ngoài 

học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; đồng thời thực hiện các tài liệu, phổ 

biến nội dung của Luật, Nghị quyết mới được thông qua các kỳ họp của Quốc hội 

có liên quan đến lĩnh vực di cư. Đặc biệt đã tuyên truyền, cập nhật thông tin cho 

cuốn “Những điều cần biết dành cho lưu học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài” 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo3.  

Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở GD&ĐT đã tổ chức 05 hội nghị tập huấn 

công tác truyền thông, công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tể, cung cấp 

thông tin cho báo chí, công tác nâng cao chỉ số cải cách hành chính và công tác 

thi đua khen thưởng trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời lồng ghép 

tuyên truyền, thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, 

hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi 

số” gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp; thực hiện chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, lãng phí; luôn đề cao 

tinh thần phục vụ và hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; làm tốt công tác 

thông tin truyền thông; hiện đại hoá nền hành chính, chuyển đổi số nâng cao hiệu 

quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.  

 Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT hàng năm 

Sở GD&ĐT báo cáo rà soát, đánh giá, thống kê số liệu các cơ sở nước ngoài hoạt 

động trên địa bàn Hải Phòng. Đồng thời phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư với 

UBND quận, huyện tham gia quản lý các tổ chức hoạt động tư vấn du học trên 

địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.   

  Hàng năm GD&ĐT đã triển khai thực hiện tới các trường đại học, cao 

đẳng, TCCN, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và 41 công ty, trung 

tâm đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bằng việc ban hành các 

văn bản chỉ đạo và hướng dẫn và định kỳ kiểm tra, giám sát, gửi báo cáo định kỳ 

về Sở GD&ĐT theo quý, năm để theo dõi.  

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực 

nhận biết âm mưu, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để cá nhân, gia 

đình và toàn xã hội chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người 

Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm 

pháp luật ở nước ngoài. 

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

du học, du học vừa học vừa làm, không để các đơn vị ẩn dưới danh nghĩa du học 

để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái pháp luật. 

                                           
3 Tập trung quán triệt và triển khai tới toàn ngành về việc tuân thủ, khuyến cáo trong lĩnh vực học tập, 

nghiên cứu, công tác ở nước ngoài với các nội dung chính sách pháp luật luôn đảm bảo theo đúng các quy định 

của pháp luật; thực hiện đúng các văn bản pháp luật đến di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài; Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của 

Chính phủ quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Công an địa phương thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý công tác này; phối hợp chặt chẽ với Sở 

Ngoại vụ, Công an thành phố trong việc tăng cường công tác bảo hộ lưu học sinh ở nước ngoài và thường xuyên 

cung cấp và cập nhật thông tin học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh theo các chương trình học bổng của Nhà nước 

và các chương trình hợp tác với nước ngoài để làm tốt công tác bảo hộ công dân; phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội xây dựng các chương trình giáo dục, đào tạo định hướng cho người di cư. 
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Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong việc quản lý và xử lý 

nghiêm đối với các cơ sở đào tạo lợi dụng hình thức để đưa người ra nước ngoài 

học tập, tu nghiệp trái phép hoặc trốn ở lại cư trú, lao động trái phép. Phối hợp chặt 

chẽ với UBND quận, huyện; các phòng GD&ĐT trong việc thanh tra, kiểm tra 

giám sát các cơ sở đào tạo, quán triệt và phát hiện nắm bắt các tình hình xảy ra, kịp 

thời báo về cơ quan chức năng phối hợp giải quyết. Chủ động thanh tra, kiểm tra 

thường xuyên, định kỳ đạt 100% đối với các đơn vị có yếu tố nước ngoài.  

  II. KẾT QUẢ NĂM 2022 

 1. Tình hình nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng nước ngoài tại các cơ 

sở giáo dục - đào tạo và việc quản lý các đơn vị (trung tâm) giáo dục và đào tạo 

có yếu tố nước ngoài 

 + Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý 

người nước ngoài tại Việt Nam theo lĩnh vực ngành. Quản lý các đơn vị, trung 

tâm về giáo dục và đào tạo có yếu tố nước ngoài. Thực hiện chương trình hoạt 

động liên kết đào tạo quốc tế trong các đơn vị giáo dục4. 

 Hàng năm Sở GD&ĐT đã tham mưu các văn bản chỉ đạo về quản lý các 

trung tâm có yếu tố nước ngoài và dạy học ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại các 

trường trung học phổ thông và quản lý các giáo viên nước ngoài giảng dạy tại các 

đơn vị giáo dục, 100% các trung tâm thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn 

của Chính phủ, Bộ GD ĐT, Sở GD&ĐT và các cấp quản lý; Có đủ tổ chức về: có 

chủ đầu tư, có giám đốc, các phó giám đốc, các bộ phận trong trung tâm. Giáo 

viên người Việt và Người nước ngoài có đủ hồ sơ pháp lý (được Cục hợp tác 

quốc tế, Sở Lao động thương binh và xã hội cấp giấy phép theo quy định) có tam 

trú, tạm vắng và báo cáo chính quyền địa phương. Đặc biệt yêu cầu các cơ sở 

giáo dục và đào tạo có người nước ngoài là giảng viên, giáo viên, sinh viên, học 

sinh có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nước ngoài không có kiến 

thức sư phạm hoặc không được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép 

theo quy định tham gia giảng dạy; Nghiêm cấm người nước ngoài vào Hải Phòng 

“giảng dạy chui”, vi phạm các quy định về cư trú hoặc có hoạt động vi phạm 

pháp luật khác mà cơ sở giáo dục và đào tạo không nắm được. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực 

nhận biết âm mưu, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để cá nhân, gia 

đình và toàn xã hội chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người 

                                           
4 Thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ Quy định về hợp tác, 

đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ Tướng 

Chính Phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP 

ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 

24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin 

học và Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy 

định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng. 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/08/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; theo đó: Sở Giáo 

dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ 

ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
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Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm 

pháp luật ở nước ngoài5. 

Để quản lý tốt lao động người nước ngoài đạt chất lượng, hiệu quả giáo dục, 

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục có sử dụng lao động người nước 

ngoài nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ các văn bản, hướng dần  có liên quan 

đến người nước ngoài của các Sở ngành, Thành phố, Bộ GD&ĐT đã ban hành. 

Các trung tâm và các đơn vị giáo dục chỉ được sử dụng người nước ngoài nếu đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đã được quy định trong các văn bản hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT. 

Hiện nay các hoạt động của người nước ngoài trong nhà trường và ngoài 

nhà trường (do nhà trường tổ chức) phải có sự có mặt, hỗ trợ của giáo viên người 

Việt. Các đơn vị giáo dục đã tập trung hướng dẫn giáo viên, học sinh để có quan 

hệ đúng mực, văn minh với người nước ngoài. 

- Các trung tâm và các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 

định kỳ (tháng 1, tháng 5 và tháng 9) và đột xuất (nếu cần) về Sở Giáo dục và 

Đào tạo (phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học)6. 

                                           
5 Thực hiện và quán triệt, hướng dẫn các đơn vị giáo dục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động liên kết, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 

đạo: Thông tư số 30/TT/2018/BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý 

người nước ngoài học tập tại Việt Nam; Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Thông tư số Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã 

hội về Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng; Quyết định số 3107/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước ngoài tại Hải Phòng.  
6 *Trên địa bàn thành phố, đã cho phép hoạt động: 263 trung tâm, 

Trong đó: 01 trung tâm công lập trực thuộc Sở (Trung tâm Tin học) 

Ngoài công lập: 262 trung tâm, cụ thể: 

* Số lượng trung tâm đang trong thời gian cho phép hoạt động 

+ Trung tâm ngoại ngữ: 133 trung tâm 

+ Trung tâm ngoại ngữ, tin học: 8 trung tâm 

+ Trung tâm kỹ năng sống: 18 trung tâm 

+ Trung tâm giáo dục chuyên biệt: 7 trung tâm 

+ Trung tâm toán tư duy: 6 trung tâm 

+ Trung tâm bồi dưỡng kiến thức: 20 trung tâm 

+ Trung tâm STEM: 3 trung tâm 

+ Trải nghiệm: 2 trung tâm 

+ Chuyển giao công nghệ giáo dục: 1 trung tâm 

+ Mỹ thuật: 1 trung tâm 

+ Luyện chữ: 1 trung tâm 

- Số lượng trung tâm có sử dụng giáo viên người nước ngoài: 34 trung tâm 

- Số giáo viên người Việt: 632 giáo viên 

- Số giáo viên người nước ngoài: 165 giáo viên 

- Số trung tâm có hoạt động liên kết vào trường học: 37 trung tâm, trong đó: 

+ Trung tâm ngoại ngữ: 28 trung tâm 

+ Trung tâm kỹ năng sống: 9 trung tâm 

- Số lượng trường có người nước ngoài làm việc: 01 trường, đó là trường quốc tế QSI  (có 18 người nước ngoài ).  

* Số lượng trung tâm đã được cho phép hoạt động nhưng không hoạt động hoặc đóng cửa 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có: 62 trung tâm,cụ thể: 

+ Trung tâm ngoại ngữ: 46 trung tâm 

+ Trung tâm ngoại ngữ, tin học: 2 trung tâm 



6 
 

 

 

 

Các trung tâm có trên tất cả các địa bàn quận/huyện của thành phố, tập trung 

chủ yếu vào khu vực nội thành. 

Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tới các Trung tâm về việc 

phối hợp quản lý liên kết đào tạo ngoại ngữ, tin học, hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống trong các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng; chú trọng việc 

liên kết đào tạo, giảng dạy về tăng cường bổ trợ kỹ năng giao tiếp và kỹ năng 

nghe nói và kỹ năng sống đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và 

giáo dục học sinh chính khóa của đơn vị giáo dục; công khai, minh bạch về học 

phí và các khoản thu đối với người học trên cơ sở thỏa thuận và tự nguyện đóng 

góp; chỉ đạo sát sao trong việc thu chi và quản lý tuân thủ đúng các quy định về 

tài chính hiện hành; không được sử dụng giáo viên của nhà trường vào các hoạt 

động liên kết; khi có sự thay đổi về nhân sự và các điều kiện khác so với hồ sơ 

cấp phép hoạt động thì Trung tâm phải báo cáo kịp thời Sở GD&ĐT để được 

hướng dẫn. Thường xuyên cập nhật danh sách các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, 

hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa lên 

quy định trên Cổng thông tin điện tử Sở theo quy định. 

 Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 

được phân công trong lĩnh vực hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động liên 

kết của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong việc quản lý và xử 

lý nghiêm đối với các cơ sở đào tạo lợi dụng hình thức để đưa người ra nước 

ngoài học tập, tu nghiệp trái phép hoặc trốn ở lại cư trú, lao động trái phép. Hàng 

năm Sở GD&ĐT thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở đào tạo, quán triệt và phát 

hiện nắm bắt các tình hình xảy ra, kịp thời báo về cơ quan chức năng phối hợp 

giải quyết. Chủ động thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ đạt 100% đối với 

các đơn vị có yêu tố nước ngoài. Trong lĩnh vực quản lý, người nước ngoài luôn 

thực hiện tốt nghĩa vụ của mình theo quy định; Các trung tâm ngoại ngữ, các 

trường có yếu tố nước ngoài đã nghiêm túc thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-

UBND ngày 09/8/2019 của UBND thành phố về Ban hành quy chế phối hợp 

quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

 2. Quản lý tốt các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

 Sở GD&ĐT tăng cường chỉ đạo tuyên truyền đến các đơn vị giáo dục và 

các Công ty, Trung tâm tư vấn du học trên địa bàn thành phố thực hiện hiệu quả 

các văn bản chỉ đạo: Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Luật số 03/2016/QH14 ngày 

22/11/2016 của Quốc Hội về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về Luật xuất cảnh, nhập 

                                                                                                                                      
+ Trung tâm kỹ năng sống: 4 trung tâm 

+ Trung tâm giáo dục chuyên biệt: 2 trung tâm 

+ Trung tâm toán tư duy: 3 trung tâm 

+ Trung tâm bồi dưỡng kiến thức: 4 trung tâm 

+ Trung tâm STEM: 0 trung tâm 

+ Trải nghiệm: 1 trung tâm 

+ Chuyển giao công nghệ: 0 trung tâm 

+ Mỹ thuật: 0 trung tâm 

+ Luyện chữ: 0 trung tâm 



7 
 

 

 

 

cảnh của công dân Việt Nam. Trong đó quy định hoạt động dịch vụ tư vấn du 

học của các tổ chức là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được thực hiện 

theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập7;   

 Từ tháng 01/2022 đến nay, Sở GD&ĐT đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo 

tới các đơn vị giáo dục và Trung tâm tư vấn du học trên địa bàn thành phố thực 

hiện tăng cường thực hiện công tác hướng dẫn, tuyên truyền và phổ biến các quy 

định của pháp luật liên quan đến việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; 

đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân khi học tập ở 

nước ngoài, đảm bảo không vi phạm các quy định của nước sở tại8.  

 Sở GD&ĐT đã tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du 

học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài trên địa bàn thành phố, từ năm 

đầu năm đến nay Sở GD&ĐT đã thanh tra, kiểm tra đối với 41 tổ chức kinh 

doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố theo đúng các quy định của 

pháp luật, Sở đã chủ trì và phối hợp với Phòng PA03 - Công an thành phố, Công 

an quận, huyện, các đơn vị có liên quan các quận, huyện, thị xã rà soát, tổ chức 

kiểm tra, thanh tra những tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn 

nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong 

thực thi công vụ, nhấn mạnh thực hiện đúng các quy định tại Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài 

học tập; tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến quy định của pháp luật liên 

quan đến việc công dân ra nước ngoài học tập, lao động; cảnh báo về những 

thông tin quảng cáo không chính xác về tư vấn du học, đặc biệt là du học Nhật 

Bản; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân khi đi học tập và 

làm việc tại nước ngoài, đảm bảo không vi phạm các quy định của nước sở tại; 

tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi đi học tập và làm 

việc ở nước ngoài, đảm bảo không vi phạm các quy định khi đi học tập, làm việc 

nước ngoài. 

 Hầu hết các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên 7 quận, 7 huyện 

đã đi vào hoạt động và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của pháp luật nhà nước 

                                           
7 Công văn số 3377/BGDĐT-ĐTVNN ngày 21/5/2013 và Công văn số 4028/BGDĐT-ĐTVNN ngày 

31/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/7/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục; Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 

25 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 

ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Công 

tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) và việc tuyển sinh và cử công dân Việt 

Nam ra nước ngoài học tập. Thực hiện hiệu quả Công văn số 370/BGDĐT ngày 09/02/2017 của Bộ GD&ĐT về 

việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước 

ngoài, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, 

đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Công văn số 464/ĐTVNN ngày 22/5/2017 của Bộ GD&ĐT về 

hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Nghị định số 86/2021/NĐ-CP 

ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng day, nghiên cứu 

khoa học và trao đổi học thuật...  
8 Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có 41 Công ty, Trung tâm được cấp phép giấy 

chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các đơn vị trực thuộc 

gồm 70 đơn vị, qua rà soát thống kê số liệu di cư quốc tế năm 2022 (gửi kèm theo Biểu mẫu). 
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quy định. Sở GD&ĐT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo kinh 

doanh dịch vụ tư vấn du học, hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và đội ngũ, nhân viên tư 

vấn theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về Quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời chú 

trọng thanh tra, kiểm tra chặt chẽ đối với Trung tâm đề nghị tạm ngừng hoạt động 

và Trung tâm đề nghị giải thể9.  

 Tăng cường quản lý nhà nước đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

du học, du học vừa học vừa làm, không để các đơn vị ẩn dưới danh nghĩa du học 

để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái pháp luật. Đổi mới công tác 

quản lý du học sinh, nhất là các du học sinh thuộc diện học bổng Chính phủ và du 

học sinh của Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý các du học sinh. 

  Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả phòng 

ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép 

và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện 

nay. Duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong việc thanh tra, kiểm 

tra các hoạt động liên kết, quản lý đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam; tăng cường công tác thông tin, 

cập nhật thông tin theo chương tình hợp tác với nước ngoài để phối hợp trong 

                                           
9 Đến nay các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố đã thực hiện tương đối 

đầy đủ trách nhiệm, chức năng, quy định của các tổ chức. Việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công 

khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức 

năng nước sở tại cho người có nhu cầu đi du học; phối hợp với các cơ quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính 

đáng của người đi du học; ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp 

pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên. Trong đó 

phổ biến, quán triệt người đi học nghiêm túc thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh khi đến nước ngoài học tập 

và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi.  

Đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Sở GD&ĐT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố về mặt thủ tục gia hạn, hỗ trợ doanh 

nghiệp mặt thủ tục hành chính và pháp lý tạo niềm tin để đơn vị tiếp tục hoạt động trên địa bàn. 

 Tuy nhiên, một số trung tâm chưa nêu rõ việc những sai phạm khi cung cấp thông tin, quảng cáo không 

chính xác và có hành vi lừa đảo trong công tác tổ chức đưa người đi học tại nước ngoài; một số thông tin phản ánh 

việc thông tin chưa chính xác về các cơ sở đào tạo ở nước ngoài; trách nhiệm giải quyết thắc mắc, quyền lợi của 

người học tại một bộ phận nhỏ các tổ chức tư vấn du học chưa thực sự được quan tâm; một số nội dung giao kết 

trong trong hợp đồng với học sinh, phụ huynh chưa chặt chẽ, chưa rõ trách nhiệm và cam kết của các bên liên 

quan đến các điều kiện hoạt động của các tổ chức. 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT hàng năm Sở GD&ĐT báo cáo định kỳ, rà soát, 

đánh giá, thống kê số liệu các cơ sở nước ngoài hoạt động trên địa bàn Hải Phòng; cung cấp số liệu số học sinh, sinh 

viên du học tại các nước và được quản lý trên Hệ thống Cổng thông tin tư vấn du học http://tuvanduhoc.icd.edu.vn. do 

Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ GD&ĐT cung cấp và theo dõi thường xuyên theo quy định. 

 Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi học sinh/sinh viên, giáo viên/giảng viên, nghiên cứu khoa 

học; tăng số lượng các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài; phát triển nhóm nghiên cứu quốc tế, thúc 

đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học của các 

nước có uy tín hoặc được cấp thẩm quyền công nhận; khuyến khích công nhận tín chỉ, văn bằng, liên thông 

chương trình với các trường đại học nước ngoài có uy tín hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận để thu hút học 

sinh, sinh viên, nhà khoa học nước ngoài đến học tập và nghiên cứu, làm việc tại Việt Nam. 

 Tăng cường thu hút các cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận vào 

Việt Nam dưới hình thức thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên danh, liên kết với các cơ 

sở giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

 Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; 

các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động tư vấn du học; việc cấp, phát văn bằng.  



9 
 

 

 

 

công tác bảo hộ công dân; tăng cường quản lý và rà soát số lượng công dân Việt 

Nam di cư hợp pháp và công dân Việt Nam di cư trở về.  

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ XUẤT 

NĂM 2023 

1. Phương hướng 

Tiếp tục quản lý, thực hiện công tác quản lý các tổ chức kinh doanh dịch vụ 

tư vấn du học và các đơn vị giáo dục thực hiện theo đúng quy định tại: Luật số 

49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về Luật xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam; Quyết định số 05/2013 QĐ- TTg  ngày 15/01/2013 của Thủ 

tướng chính phủ; Công văn số 3377/BGĐT- ĐTVNN  ngày 21/5/2013 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT về việc thực hiện quyết định 05/2013 QĐ-TTg ngày 

15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 

10/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện thỏa thuận 

toàn cầu về dư cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc tại thành phố 

Hải Phòng; Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt 

Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay; Quyết định số 05/2013/QĐ-

TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt 

Nam ra nước ngoài học tập; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của 

Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước 

ngoài và Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước 

ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014; 

Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công 

dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng day, nghiên cứu khoa học và trao đổi 

học thuật… 

2. Mục tiêu 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị giáo dục và các Trung tâm tư vấn hướng dẫn 

giúp học sinh điều chỉnh động cơ chọn nghề phù hợp trình độ, năng lực, điều kiện 

của bản thân và gia đình, nhu cầu nhân lực của xã hội. Nhằm phát huy tốt năng 

lực sở trường, năng khiếu của bản thân, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực chất 

lượng cao của tỉnh trong thời kì đẩy mạnh CNH - HĐH và nhu cầu xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.  

Sau khi hoàn thành khoá học tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các 

trường nghề của những nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới, sinh viên sẽ 

được trang bị toàn diện về kiến thức, kĩ năng, tinh thần, thái độ làm việc, có trình 

độ tin học, ngoại ngữ tốt, tính tự lập, khả năng thích ứng cao, đáp ứng tốt yêu cầu 

của các nhà tuyển dụng và các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 
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3. Nhiệm vụ và giải pháp 

Trong thời gian tới, Sở GDĐT tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lí hoạt 

động tư vấn du học trên địa bàn thành phố theo đúng Quyết định số 05/2013/QĐ-

TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3377/BGĐT- 

ĐTVNN  ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sở GD&ĐT sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan, 

Công an thành phố, UBND các quận, huyện, Thành phố phối hợp trong việc quản 

lý, giám sát các hoạt động tư vấn trên địa bàn. Hướng dẫn các trường THPT, các 

Trung tâm tư vấn du học làm tốt công tác hướng nghiệp đặc biệt là tuân thủ các 

quy định về tư vấn du học. 

  Chỉ đạo các đơn vị giáo dục các Trung tâm tư vấn du học đã được cấp 

phép hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách 

nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn du học, chủ động phối hợp với các cơ quan liên 

quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người đi du học; mở rộng thị 

trường du học, ngoài các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng 

thời tiến hành nghiên cứu mở rộng có trọng tâm, trọng điểm thị trường Oxtrâylia, 

Anh, Pháp, Mỹ… Tăng cường liên kết với các đơn vị tư vấn du học có kinh 

nghiệm, uy tín trong và ngoài nước để chia sẻ thông tin thị trường, xúc tiến các 

hoạt động tuyển sinh.  

Phối hợp với Học viện quản lý giáo dục, trường đại học có đủ điều kiện, 

được Bộ GD&ĐT cho phép để mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 

cho cán bộ làm công tác tư vấn du học, cho giáo viên làm công tác hướng nghiệp, 

phân luồng trong các trường THPT... 

4. Kiến nghị đề xuất 

4.1. Đối với thành phố 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn sâu rộng để cán bộ chuyên trách tiếp 

cận các văn bản pháp lý, các quy định mới về di cư quốc tế 

Các sở ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực tư vấn du học chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT 

để làm tốt công tác quản lý tư vấn du học. 

 Đề nghị Công an thành phố có văn bản chỉ đạo Công an các quận, huyện 

thường xuyên quan tâm, nắm bắt thông tin, giám sát các hoạt động Luật xuất 

cảnh, nhập cảnh đóng trên địa bàn; phối hợp khi phát hiện có những dấu hiệu bất 

thường kịp thời cung cấp thông với Sở GDĐT có biện pháp xử lý. 

4.2. Đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ kinh doanh tư vấn du học, các 

trường THPT trên địa bàn thành phố 

 Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Quyết định 

05/2013/TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách 

nhiệm trước pháp luật, và cơ quan chức năng với những nội dung thông tin mà 

đơn vị tư vấn, cung cấp cho nhà trường, học sinh và phụ huynh.  
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 Tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn 

du học, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp, chính đáng của người đi du học.  

Hàng năm thực hiện báo cáo thường xuyên mọi hoạt động của đơn vị và 

báo cáo định kỳ một năm hai lần (tháng 6 và tháng 12 hàng năm) trên phần mềm 

Cổng thông tin tư vấn du học http://tuvanduhoc.icd.edu.vn/ của Bộ GD&ĐT; 

đồng thời gửi báo cáo bản cứng có dấu đỏ về Văn phòng Sở GD&ĐT để tổng hợp 

báo cáo gửi Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ GD&ĐT theo quy định. 

 Lưu trữ các loại hồ sơ, hợp đồng kinh tế,... của du học sinh đầy đủ, khoa 

học. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Những đơn vị không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Sở GDĐT thì tùy vào 

mức độ vi phạm, Sở sẽ xử lý hành chính, đình chỉ hoạc rút giấy phép hoạt động... 

 Các trường THPT thực hiện đầy đủ các quy định theo đúng hướng dẫn của 

Sở GDĐT, cung cấp thông tin về tình hình du học tự túc theo yêu cầu của Sở; 

không cho phép các cá nhân, tổ chức tư vấn du học trong và ngoài thành phố vào 

tư vấn cho học sinh của trường mình, khi chưa được sự đồng ý của Sở GDĐT. 

Tạo điều kiện cho các đơn vị tư vấn du học được Sở cấp phép tổ chức hội 

nghị, hội thảo nhằm đưa thông tin về du học đến với giáo viên, phụ huynh và học 

sinh. Có trách nhiệm hướng dẫn học sinh làm thủ tục, hồ sơ du học; Tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ hướng nghiệp, phân luồng cho giáo viên phụ trách công tác 

hướng nghiệp của trường phổ thông. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn - hướng nghiệp, nâng cao nhận thức 

trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương phân luồng sau tốt nghiệp THPT, giúp 

các bậc phụ huynh, học sinh định hướng nghề nghiệp đúng đắn, chọn nghề phù 

hợp với nhu cầu thực tế và năng lực của bản thân và gia đình./. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo Sở Ngoại vụ tổng hợp trình Ủy 

ban nhân dân thành phố./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ GD&ĐT; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng phòng cơ quan Sở; 

- Các trường THPT; 

- Các tổ chức tư vấn du học trên địa bàn TP; 

- Lưu: VT.                           

        KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC                    
 
                            

 
 

          Phạm Quốc Hiệu 
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BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU DI CƯ QUỐC TẾ 

(Năm 2022) 
 

A 
Số liệu thống kê di cư quốc tế của 

công dân Việt Nam 
Tổng số 

Trong đó 
Đơn vị 

cung cấp 

thông tin Nữ 

Dân 

tộc 

Kinh 

Dân 

tộc 

khác 

I Số liệu công dân Việt Nam di cư hợp pháp   

3 

Lưu học sinh học bổng 16 
   

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Chia theo quốc gia 

- Hàn Quốc: 04; 

- Canađa: 04; 

- Nhật Bản: 03; 

- Úc: 01; 

- Hoa Kỳ: 01; 

- Anh: 02; 

- Đức: 01 

   

Chia theo trình độ đào tạo 
- Đại học: 12; 

- Cao đẳng: 04    

Chia theo ngành học 

 - Ngôn ngữ: 03; 

- Giao lưu Quốc tế: 01; 

 - Kinh doanh quốc tế: 01; 

  - Công nghệ thông tin: 02; 

 - Quản lý giáo dục: 01; 

- Quản trị kinh doanh: 04; 

 - Logistics: 02 

- Quản trị khách sạn: 01; 

- Quản trị nhà hàng, khách 

sạn: 01 

   

Chia theo nhóm tuổi 
18-24 tuổi: 14; 

25-40: 02    

4 

Lưu học sinh tự túc 65 
   

Chia theo quốc gia 

- Hàn Quốc: 26; 

 - Canađa: 10; 

 - Hoa Kỳ: 01; 

 - Nhật Bản: 18; 

 - Úc: 04; 

- Đức: 04; 

- Anh: 02 

   

Chia theo trình độ đào tạo 

 - Đại học: 48; 

- Dự bị ĐH: 03; 

- Cao đẳng: 11; 

- Phổ thông: 03 

   

Chia theo ngành học 

 - An ninh quốc phòng: 02 

- Giao lưu Quốc tế: 01; 

 - Kinh doanh quốc tế: 01; 

 - Kiến trúc: 02; 

 - Công nghệ thông tin: 06; 

  - Quản trị kinh doanh: 05; 

 - Kỹ thuật điện tử: 02; 

- Du lịch, khách sạn: 06; 

- Điều dưỡng: 04; 

- Sức khoẻ: 03; 

- Kiến trúc xây dựng: 02; 

- Dịch vụ vận tải: 03; 

- Logistics: 03; 
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- Làm đẹp: 03; 

- Sản xuất và chế biến: 02; 

- Thiết kế và xây dựng: 01; 

- Báo chí và thông tin: 04; 

- Kinh doanh và quản lý: 

02; 

- Quản trị khách sạn: 02; 

- Ngôn ngữ: 03; 

- Phát ngôn báo chí: 02; 

- Viễn thông: 01 

Chia theo nhóm tuổi 
 18-24 tuổi: 45; 

 25-40: 20    

7 
Số liệu công dân Việt Nam di cư trở 

về     

  

7,2 
Công dân Việt Nam kết thúc thời 

gian học tập ở nước ngoài về nước 
12 

   

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

7.2.1 Lưu học sinh học bổng 
    

Chia theo quốc gia 

- Hàn Quốc: 03; 

 - Anh: 01; 

 - Canađa: 02; 

- Nhật Bản: 04; 

- Nga: 01; 

- Thuỵ Điển: 01 

   

Chia theo trình độ đào tạo 

- Đại học: 06; 

 - Cao đẳng: 02; 

 - Phổ thông: 02; 

- Ngôn ngữ: 02 

   

Chia theo ngành học 

 - Công nghệ thông tin: 01; 

 - Quản trị kinh doanh: 02; 

- Du lịch, khách sạn: 01; 

- Ngôn ngữ Hàn Quốc: 02; 

- Ngôn ngữ Nhật Bản: 04; 

- Du lịch, khách sạn: 02 

   

Chia theo nhóm tuổi 
18-24: 07 

24-40: 05    

7.2.2 Lưu học sinh tự túc 48 12 34 02 

Chia theo quốc gia 

- Hàn Quốc: 18; 

- Úc: 08; 

- Nhật Bản: 13; 

- Canađa: 07; 

- Đức: 02 

   

Chia theo trình độ đào tạo 

 - Đại học: 28; 

 - Cao đẳng: 07; 

 - Ngoại ngữ: 08; 

- Dự bị đại học: 05 

   

 Chia theo ngành học 

 - Công nghệ thông tin: 03; 

- Ngôn ngữ Hàn Quốc: 07; 

- Ngô ngữ Nhật Bản: 02; 

- Quản trị quản lý: 02; 

- Quản lý khách sạn, nhà 

hàng: 02; 

- Quản trị kinh doanh: 02 

- Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí: 01; 

- Quản trị marketing: 02; 

- Du lịch: 02; 

- Logistics: 02; 
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- Du lịch khách sạn: 03; 

- Kinh doanh và quản lý: 

01; 

- Du lịch, khách sạn: 03; 

- Máy tính và CNTT: 04; 

- Dịch vụ xã hội: 01; 

- Quản trị nhà hàng, khách 

sạn: 03; 

- Điện tử: 04; 

- Viễn thông: 02; 

- Khách sạn, nhà hàng: 02 

Chia theo nhóm tuổi 18-24 
   

B 
Số liệu người nước ngoài di cư vào 

Việt Nam 
Tổng số 

Trong 

đó: 

Nữ 

Ghi chú 

  

II 
Người nước ngoài học tập tại Việt 

Nam    

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

1 Lưu học sinh theo hiệp định 18 12 
 

Chia theo quốc tịch 

 - Hàn Quốc: 09; 

 - Mỹ: 01; 

- Anh: 01; 

 - Canađa: 02; 

- Nhật Bản: 02; 

- Úc: 01; 

- Đức: 01; 

- Hoa Kỳ: 01  

  

Chia theo trình độ đào tạo 

- Đang học Phổ thông: 05; 

- Đang học Trung học phổ 

thông: 13 
  

Chia theo ngành học - Văn hóa VN 
  

Chia theo nhóm tuổi 
 - Dưới 16 tuổi: 06; 

 - 16-18: 12   

2 Lưu học sinh ngoài hiệp định 11 07 
 

Chia theo quốc tịch 

- Úc: 01; 

- Canađa: 01; 

- Hàn Quốc: 05; 

- Anh: 01; 

- Nhật Bản: 03; 

  

Chia theo trình độ đào tạo 
- Đang học THPT: 07; 

- Đang học THCS: 04   

Chia theo ngành học Văn hoá VN 
  

Chia theo nhóm tuổi 
- Dưới 16 tuổi: 04; 

- 16-18: 07   

 

 

Chia theo nhóm tuổi: Dưới 16 tuổi, 16-

18 tuổi, 18-24 tuổi, 25-40 tuổi, 40-60 

tuổi, trên 60 tuổi. 
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